
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 12520 Phạm Thị Thành TN. Đức Nghị

2 12521 Lương Thị Ngọc Thạnh TN. Giác Tuệ

3 12524 Nguyễn Lê Phương Thảo TN. Quang Trí

4 12526 Lê Thị Thu Thảo TN. Nguyên Thuận

5 12527 Đặng Vĩnh Hương Thảo TN. Phước Nguyên

6 12528 Nguyễn Thị Thảo TN. Liên Lưu

7 12531 Phan Thị Lệ Thi TN. Nhuận Trinh

8 12532 Nguyễn Thị Thiện TN. Nhật Hằng

9 12533 Nguyễn Thị Giao Thơ TN. Diệu Thảo

10 12534 Nguyễn Thị Ngọc Thọ TN. Thọ Liên

11 12536 Nguyễn Thị Thơm TN. Diệu Thành

12 12542 Phạm Thị Thu TN. Nhuận Hỷ

13 12543 Võ Thị Tiến Thu TN. Diệu Dược

14 12545 Nguyễn Trần Việt Thư TN. Liên Hạ

15 12546 Hà Thị Thuấn TN. Tịnh Như

16 12547 Nguyễn Thị Bích Thuận TN. Huệ Niệm

17 12548 Hoàng Thị Thuận TN. Nguyên Bình

18 12549 Nguyễn Thị Thương TN. Huệ Đăng

19 12550 Lê Nguyên Thương TN. Tâm Hiếu

20 12551 Trần Thị Hoài Thương TN. Minh Huệ

21 12552 Trần Thị Thương Thương TN. Đồng Hiếu

22 12554 Võ Thị Thanh Thúy TN. Vạn Như

23 12555 Ngô Thị Thúy TN. Thánh Thảo

24 12556 Cao Thị Thanh Thúy TN. Thức Bảo

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

            ---------------------------------     

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XII
KHOA ĐẠI CƯƠNG

THI CUỐI HỌC KỲ 2
MÔN: THIỀN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

Giảng viên: TT. THÍCH THÔNG THIỀN
              TT. THÍCH TĂNG ĐỊNH

 Phòng thi: 305 (Tầng 3).

KHOA 12-CHK.2-THDC-P.305 Page 1



25 12557 Bùi Thị Thanh Thúy TN. Đức Vân

26 12558 Trần Thị Thúy TN. Nhật Thanh

27 12560 Nguyễn Thị Kim Thùy TN. Tâm Hiếu

28 12561 Bùi Thị Thu Thủy TN. Tâm Thành

29 12562 Trần Thị Thu Thủy TN. Quang Tuệ

30 12563 Hồ Thị Thu Thủy TN. Pháp Ngộ

31 12565 Đoàn Thị Thủy TN. Liên Thân

32 12569 Lê Thị Anh Thy TN. Hạnh Thành

33 12570 Dương An Tiên TN. Huệ Hiếu

34 12571 Nguyễn Thị Diệu Tiên TN. Như Thủy

35 12572 Nguyễn Thị Thủy Tiên TN. Thuần Giới

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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